
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:        /BV-ĐT&CĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 12 năm 2024 

V/v báo cáo danh sách học viên      

đăng ký thực hành và được cấp giấy 

xác nhận hoàn thành quá trình thực 

hành trong tháng 11/2024 

 

 

Kính gửi:    Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;  

Thực hiện Công văn số 180/SYT-NVYD, ngày 30 tháng 01 năm 2023 của 

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý về tiếp nhận và tổ chức 

thực hành, cấp giấy xác nhận thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề Y, 

Dược; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin báo cáo danh sách học viên 

đăng ký thực hành và được cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh trong tháng 11/2024, cụ thể như sau: 

- Số lượng học viên đăng ký học thực hành: 15 người (Phụ lục 01 đính kèm). 

- Số lượng học viên được cấp Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực 

hành: 15 người (Phụ lục 02 đính kèm). 

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo Sở Y tế./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lưu VT ; ĐT-CĐT(Vân). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Tháng 11/2024 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 

Thời gian đăng ký 

thực hành 

tại cơ sở thực hành 

Ghi chú 

1  Đoàn Thị Giang 
từ ngày 03/11/2024 đến 

ngày 03/5/2025 
Cao đẳng điều dưỡng 

2  Hoàng Đức Mạnh 
từ ngày 05/11/2024 đến 

ngày 05/11/2025 
Bác sĩ y khoa 

3  Bùi Thị Nguyệt 
từ ngày 05/11/2024 đến 

hết ngày 05/01/2025 
Cao đẳng điều dưỡng 

4  Trần Thanh Huyền 
từ ngày 18/11/2024 đến 

ngày 18/12/2024 

Cao đẳng điều dưỡng, 

thực hành 2 tháng khoa 

cấp cứu 

5  Nguyễn Đức Long 
từ ngày 19/11/2024 đến 

ngày 19/12/2024 

Y sỹ có chứng chỉ Y sỹ 

chuyển đổi Điều dưỡng 

Trung cấp, thực hành 1 

tháng khoa cấp cứu 

6  Nguyễn Thị Ánh 
từ ngày 19/11/2024 đến 

ngày 19/12/2024 

Điều dưỡng trung cấp, 

học  1 tháng  

khoa cấp cứu 

7  Hà Thu Hiền 
từ ngày 25/11/2024 đến 

ngày 25/12/2024 

Cử nhân Điều dưỡng, 

thực hành 1 tháng  

khoa cấp cứu 

8  
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 

từ ngày 25/11/2024 đến 

ngày 25/12/2024 

Cao đẳng Điều dưỡng, 

thực hành 1 tháng  

khoa cấp cứu 



9  Lê Thành Tiến 
từ ngày 25/11/2024 đến 

ngày 25/12/2024 

Cử nhân Điều dưỡng, 

thực hành 1 tháng khoa 

Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

10  Vũ Thị Ánh 
từ ngày 26/11/2024 đến 

ngày 26/12/2024 

Cao đẳng Điều dưỡng, 

thực hành  1 tháng 

khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

11  
Nguyễn Thị Quỳnh 

Chi 

từ ngày 26/11/2024 đến 

ngày 26/12/2024 

Cao đẳng Điều dưỡng, 

thực hành  1 tháng 

khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

12  Hoàng Thị Cẩm Tú 
từ ngày 26/11/2024 đến 

ngày 26/12/2024 

Cao đẳng Điều dưỡng, 

thực hành  1 tháng 

khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

13  
Nguyễn Thị Thu 

Hường 

từ ngày 27/11/2024 đến 

ngày 27/11/2025 
Bác sĩ y khoa 

14  Nguyễn Trần Đạt 
từ ngày 28/11/2024 đến 

ngày 27/5/2025 
Cử nhân Điều dưỡng 

15  Nguyễn Sỹ Trung 
từ ngày 28/11/2024 đến 

ngày 28/5/2025 
Cử nhân Điều dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

NGƯỜI THỰC HÀNH ĐƯỢC CẤP 

 GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH 

Tháng 11/2024 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

3. Danh sách người thực hành được cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

quá trình thực hành: 
 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Thời gian thực hành 

1  Nguyễn Bá Lộc 22/05/2002 

Cao đẳng  

kỹ thuật 

VLTL-PHCN 

từ ngày 18/9/2024 đến 

hết ngày 18/10/2024 

2  Cao Xuân Hiếu 04/03/2000 

Cử nhân 

 kỹ thuật phục 

hồi chức năng 

từ ngày 18/9/2024 đến 

hết ngày 18/10/2024 

3  Lê Bích Thu 26/9/2002 
Cao đẳng  

điều dưỡng 
từ ngày 10/9/2024 đến 

hết ngày 10/10/2024 

4  Phan Vũ Thu Trang 20/12/1987 
Cao đẳng 

 điều dưỡng 
từ ngày 17/9/2024 đến 

hết ngày 17/10/2024 

5  Cao Thị Yến Nhi 25/8/2000 
Cao đẳng  

điều dưỡng 
từ ngày 10/10/2024 đến 

hết ngày 10/11/2024 

6  Vũ Minh Khánh 25/3/1993 
Trung cấp  

y sỹ 
từ ngày 10/11/2023 đến 

hết ngày 10/11/2024 

7  Lương Trung Tính 14/8/1989 Y sỹ đa khoa từ ngày 10/11/2023 đến 

hết ngày 10/11/2024 

8  Trần Lan Anh 09/3/2003 
Cao đẳng  

điều dưỡng 
từ ngày 10/10/2024 đến 

hết ngày 10/11/2024 



9  Vi Thị Na 03/11/1988 Y sỹ đa khoa 

từ ngày 05/8/2024 đến 

hết ngày 19/8/2024 và 

từ ngày 17/9/2024 đến 

ngày 03/11/2024 

10  Ma Thị Dung 25/8/1990 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 
từ ngày 01/4/2024 đến 

hết ngày 31/5/2024 

11  Trần Thị Trà My 23/9/1986 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 
từ ngày 18/10/2024 đến 

hết ngày 18/11/2024 

12  Lục Hồng Thắm 22/8/2001 
Cử nhân  

điều dưỡng 
từ ngày 18/10/2024 đến 

hết ngày 18/11/2024 

13  Trần Ngọc Trình 20/8/1986 

Cao đẳng  

kỹ thuật hình 

ảnh y học 

từ ngày 11/10/2024 đến 

hết ngày 11/11/2024 

14  
Trần Lê Phương 

Anh 
18/11/2002 

Cử nhân  

điều dưỡng 
từ ngày 05/9/2024 đến 

hết ngày 21/11/2024 

15  Lâm Việt Hoàng 02/11/1994 
Bác sỹ  

Y khoa 
từ ngày 24/10/2024 đến 

hết ngày 24/11/2024 
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